
Loại CC Điểm thi Thời hạn Nơi cấp Học phần Điểm

1 B16DCCN270 Nguyễn Minh Phúc D16CQCN06-B 870 TOEIC 07/5/2021 IIG Việt Nam

2 B16DCCN047 Vũ Ngọc Cường D16CQCN07-B 760 TOEIC 04/11/2022 IIG Việt Nam

3 B16DCCN224 Ngô Nhật Mai D16CQCN08-B 525 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

4 B16DCCN400 Vũ Thanh Tùng D16CQCN08-B 710 TOEIC 01/12/2021 IIG Việt Nam

5 B16DCCN261 Hứa Ngọc Oanh D16CQCN05-B 535 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

6 B16DCCN325 Vũ Viết Thắng D16CQCN05-B 540 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

7 B16DCCN215 Hà Hoàng Long D16CQCN07-B 525 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

8 B16DCCN258 Đỗ Đình Nhất D16CQCN02-B 675 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

9 B16DCCN090 Đỗ Trọng Dũng D16CQCN02-B 540 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

10 B16DCCN059 Đào Quốc Đạt D16CQCN03-B 710 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

11 B16DCCN385 Lê Văn Tuấn D16CQCN01-B 675 TOEIC 04/11/2022 IIG Việt Nam

12 B16DCCN103 Lê Bình Dương E16CN 605 TOEIC 05/10/2022 IIG Việt Nam

13 B16DCVT265 Vương Vũ Bắc Sơn E16CN 845 TOEIC 07/11/2022 IIG Việt Nam

14 B16DCCN360 Nguyễn Thị Trang D16CQCN08-B 495 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

15 B16DCCN341 Nguyễn Đức Thịnh D16CQCN05-B 925 TOEIC 08/5/2021 IIG Việt Nam

16 B16DCCN272 Cao Lương Trường Phước D16CQCN08-B 460 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

17 B16DCDT125 Hoàng Trung Kiên E16CN 510 TOEIC 23/8/2022 IIG Việt Nam

18 B16DCCN096 Nguyễn Mạnh Dũng D16CQCN08-B 610 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

19 B16DCCN301 Nguyễn Khánh Sơn D16CQCN05-B 475 TOEIC 13/11/2022 IIG Việt Nam
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20 B16DCCN109 Lê Văn Duy D16CQCN05-B 450 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

21 B16DCCN354 Trần Thế Tiến D16CQCN02-B 460 TOEIC 04/11/2022 IIG Việt Nam

22 B16DCCN052 Chu Văn Đăng D16CQCN04-B 665 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

23 B16DCCN401 Nguyễn Quốc Tường D16CQCN01-B 540 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

24 B16DCCN066 Phạm Thành Đạt D16CQCN02-B 515 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

25 B16DCCN062 Lê Tiến Đạt D16CQCN06-B 500 TOEIC 22/9/2022 IIG Việt Nam

26 B16DCCN393 Đoàn Duy Tùng D16CQCN01-B 450 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

27 B16DCCN349 Nguyễn Xuân Thụy D16CQCN05-B 450 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

28 B16DCCN348 Nguyễn Tiến Thuật D16CQCN04-B 585 TOEIC 04/11/2022 IIG Việt Nam

29 B16DCCN180 Nguyễn Tuấn Huy D16CQCN04-B 710 TOEIC 21/10/2022 IIG Việt Nam

30 B16DCCN004 Nhữ Đình An D16CQCN04-B 525 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

31 B16DCCN413 Nguyễn Thị Xuân D16CQCN05-B 565 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

32 B16DCCN032 Nguyễn Chung D16CQCN08-B 480 TOEIC 02/11/2022 IIG Việt Nam

33 B16DCCN355 Nguyễn Ngọc Tiệp D16CQCN03-B 710 TOEIC 25/6/2022 IIG Việt Nam

34 B16DCCN226 Thái Khắc Mạnh E16CN 595 TOEIC 23/11/2022 IIG Việt Nam

35 B16DCCN531 Trần Quang Tiến Đạt D16CQCN09-B 575 TOEIC 21/11/2022 IIG Việt Nam

36 B16DCVT302 Nguyễn Văn Thương D16CQVT06-B 585 TOEIC 21/11/2022 IIG Việt Nam

37 B16DCVT254 Nguyễn Phú Quang D16CQVT06-B 520 TOEIC 04/11/2022 IIG Việt Nam

38 B16DCVT160 Nguyễn Quang Huy D16CQVT08-B 540 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

39 B16DCVT287 Đinh Văn Thế D16CQVT07-B 465 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

40 B16DCVT319 Mạnh Quang Trung D16CQVT07-B 525 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

41 B16DCVT207 Nguyễn Tiến Mạnh D16CQVT07-B 490 TOEIC 23/9/2022 IIG Việt Nam

42 B16DCVT119 Nguyễn Minh Hiếu D16CQVT07-B 735 TOEIC 20/6/2022 IIG Việt Nam

43 B15DCVT262 Nguyễn Đình Nam D16CQVT06-B 585 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

44 B16DCVT086 Hồ Nghĩa Dương D16CQVT06-B 475 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

45 B16DCVT122 Trần Duy Hiếu D16CQVT02-B 6.0 IELTS 26/9/2022 IIG Việt Nam
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46 B16DCVT224 Vũ Hoài Nam D16CQVT08-B 605 TOEIC 04/11/2022 IIG Việt Nam

47 B16DCVT268 Nguyễn Phúc Hoàng Tân D16CQVT04-B 620 TOEIC 06/9/2022 IIG Việt Nam

48 B16DCVT181 Trần ánh Kim D16CQVT05-B 615 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

49 B16DCVT184 Dương Thị Lan D16CQVT08-B 525 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

50 B16DCVT178 Trần Công Kiên D16CQVT02-B 460 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

51 B16DCVT001 Doãn Minh An D16CQVT01-B 500 TOEIC 20/10/2022 IIG Việt Nam

52 B16DCVT312 Đinh Quang Toàn D16CQVT08-B 540 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

53 B16DCVT104 Đào Viết Hải D16CQVT08-B 495 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

54 B16DCVT008 Lê Nhật Anh D16CQVT08-B 535 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

55 B16DCVT304 Trần Thị Thanh Thủy D16CQVT08-B 515 TOEIC 06/9/2022 IIG Việt Nam

56 B16DCVT058 Nguyễn Sơn Điệp D16CQVT02-B 775 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

57 B16DCVT117 Lưu Quang Hiếu D16CQVT05-B 550 TOEIC 11/11/2022 IIG Việt Nam

58 B16DCVT269 Vũ Nhật Thăng D16CQVT05-B 615 TOEIC 02/11/2022 IIG Việt Nam

59 B16DCVT249 Hoàng Sỹ Quân D16CQVT01-B 490 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

60 B16DCVT099 Nguyễn Trường Giang D16CQVT03-B 500 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

61 B16DCVT183 Nguyễn Xuân TrườngLâm D16CQVT07-B 780 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

62 B16DCVT069 Nguyễn Văn Đức D16CQVT05-B 455 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

63 B16DCVT057 Tô Minh Diệp D16CQVT01-B 585 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

64 B16DCAT048 Nguyễn Đăng Hải D16CQAT04-B 495 TOEIC 23/9/2022 IIG Việt Nam

65 B16DCAT154 Đỗ Thị Thương D16CQAT02-B 590 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

66 B16DCAT059 Nguyễn Văn Hòa D16CQAT03-B 595 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

67 B16DCAT158 Đinh Xuân Trung D16CQAT02-B 485 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

68 B16DCAT128 Đồng Văn Quang D16CQAT04-B 480 TOEIC 25/9/2022 IIG Việt Nam

69 B16DCAT171 Đinh Phùng Lâm Tùng D16CQAT02-B 560 TOEIC 31/10/2022 IIG Việt Nam

70 B16DCAT039 Cao Ngọc Dũng D16CQAT03-B 710 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

71 B16DCAT116 Vũ Thị Thúy Ngân D16CQAT04-B 485 TOEIC 11/12/2021 IIG Việt Nam
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72 B16DCAT002 Đào Tuấn Anh D16CQAT02-B 940 TOEIC 09/10/2022 IIG Việt Nam

73 B16DCAT115 Nguyễn Thị Ngân D16CQAT03-B 505 TOEIC 21/10/2022 IIG Việt Nam

74 B16DCAT064 Đoàn Công Hoàng D16CQAT04-B 545 TOEIC 25/9/2022 IIG Việt Nam

75 B16DCDT177 Nguyễn Thị Quỳnh D16CQDT01-B 455 TOEIC 10/8/2022 IIG Việt Nam

76 B16DCDT152 Vũ Duy Nghĩa D16CQDT04-B 710 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

77 B16DCDT221 Vũ Anh Tuấn D16CQDT01-B 455 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

78 B16DCDT132 Nguyễn Thị Linh D16CQDT04-B 485 TOEIC 27/9/2022 IIG Việt Nam

79 B16DCDT133 Trần Văn Linh D16CQDT01-B 455 TOEIC 25/9/2022 IIG Việt Nam

80 B16DCDT067 Lê Minh Hiếu D16CQDT03-B 805 TOEIC 19/12/2021 IIG Việt Nam

81 B16DCDT104 Nguyễn Thị Thu Hương D16CQDT04-B 485 TOEIC 04/11/2022 IIG Việt Nam

82 B16DCDT103 Đỗ Thị Hương D16CQDT03-B 540 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

83 B16DCPT047 Đào Duy Hiển D16CQPT03-B 500 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

84 B16DCPT168 Nguyễn Đức Tùng D16CQPT04-B 545 TOEIC 16/8/2022 IIG Việt Nam

85 B16DCPT069 Nguyễn Văn Huy D16CQPT01-B 605 TOEIC 23/9/2022 IIG Việt Nam

86 B16DCPT024 Nguyễn Bá Trung Đức D16CQPT04-B 510 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

87 B16DCPT151 Lê Thị Huyền Trang D16CQPT03-B 635 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

88 B16DCPT130 Lê Quang Sửu D16CQPT02-B 520 TOEIC 02/8/2022 IIG Việt Nam

89 B16DCPT049 Doãn Hồng Hiệp D16CQPT01-B 960 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

90 B16DCPT013 Nguyễn Mạnh Cường D16CQPT01-B 965 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

91 B16DCPT125 Nguyễn Khắc Sinh D16CQPT01-B 590 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

92 B16DCTT030 Lê Đình Huy D16CQTT01-B 515 TOEIC 22/9/2022 IIG Việt Nam

93 B16DCTT059 Hán Thị Thương D16CQTT01-B 460 TOEIC 25/9/2022 IIG Việt Nam

94 B16DCQT127 Dương Thị Thảo D16CQQT03-B 520 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

95 B16DCQT076 Tống Thị Phương Lam D16CQQT04-B 490 TOEIC 12/10/2022 IIG Việt Nam

96 B16DCQT137 Trần Duy Thường D16CQQT01-B 450 TOEIC 24/5/2021 IIG Việt Nam

97 B16DCQT037 Giáp Thị Hương Giang D16CQQT01-B 450 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam
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98 B16DCMR011 Nguyễn Thị Bông D16CQMR01-B 460 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

99 B16DCMR057 Đỗ Diệu Linh D16CQMR01-B 470 TOEIC 25/9/2022 IIG Việt Nam

100 B16DCMR097 Lò Thị Thơm D16CQMR01-B 460 TOEIC 25/9/2022 IIG Việt Nam

101 B16DCMR065 Nguyễn Thị Thanh Loan D16CQMR01-B 505 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

102 B16DCMR039 Lê Thị Hòa D16CQMR01-B 495 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

103 B16DCKT053 Nguyễn Phượng Hồng D16CQKT01-B 460 TOEIC 05/10/2022 IIG Việt Nam

104 B16DCKT074 Nguyễn Hương Liên D16CQKT02-B 840 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

105 B16DCKT008 Đỗ Ngọc ánh D16CQKT04-B 565 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

106 B16DCPT163 Mã Anh Tuấn D16CQPT03-B 600 TOEIC 24/9/2022 IIG Việt Nam

107 B16DCAT097 Nguyễn Thế Thăng Long D16CQAT01-B 655 TOEIC 22/11/2022 IIG Việt Nam

108 B16DCAT070 Nguyễn Hữu Hùng D16CQAT02-B 460 TOEIC 19/10/2022 IIG Việt Nam

109 B16DCAT078 Khương Xuân Huy D16CQAT02-B 480 TOEIC 23/9/2022 IIG Việt Nam

110 B16DCCN265 Khổng Hoàng Phong D16CQCN01-B 565 TOEIC 22/11/2022 IIG Việt Nam

111 B16DCCN410 Lê Nguyễn Ngọc Việt D16CQCN02-B 580 TOEIC 25/9/2022 IIG Việt Nam

112 B16DCCN370 Hoàng Mậu Trung D16CQCN02-B 575 TOEIC 23/9/2022 IIG Việt Nam

113 B16DCCN122 Hoàng Đức Hải D16CQCN02-B 580 TOEIC 23/9/2022 IIG Việt Nam

114 B16DCCN373 Phùng Ngọc Trường D16CQCN05-B 450 TOEIC 21/11/2022 IIG Việt Nam

115 B16DCCN197 Nguyễn Trung Kiên D16CQCN05-B 515 TOEIC 21/11/02022 IIG Việt Nam

116 B16DCCN075 Phạm Văn Độ D16CQCN03-B 480 TOEIC 23/11/2022 IIG Việt Nam

117 B16DCCN337 Phạm Văn Thiên D16CQCN01-B 530 TOEIC 25/5/2021 IIG Việt Nam

118 B16DCCN151 Lê Thị Hoa D16CQCN07-B 490 TOEIC 25/11/2022 IIG Việt Nam

119 B16DCVT167 Vũ Thị Huyền D16CQVT07-B 580 TOEIC 21/11/2022 IIG Việt Nam

120 B16DCDT208 Lê Thị Trang D16CQDT04-B 455 TOEIC 21/11/2022 IIG Việt Nam

121 B16DCDT029 Nguyễn Quốc Đạt D16CQDT01-B 485 TOEIC 21/11/2022 IIG Việt Nam

122 B16DCCN391 Bùi Thanh Tùng E16CN 890 TOEIC 03/10/2020 IIG Việt Nam

123 B16DCCN319 Nguyễn Đình Thắng D16CNPM3 770 TOEIC 19/01/2021 IIG Việt Nam
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124 B16DCCN297 Đặng Hoàng Sơn D16HTTT1 640 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

125 B16DCCN237 Nguyễn Phương Nam D16HTTT2 B1.2 10

126 B16DCCN218 Bùi Thị Lụa D16CQCN02-B 655 TOEIC 09/11/2022 IIG Việt Nam

127 B16DCCN228 Phạm THị Miền D16HTTT2 705 TOEIC 19/01/2021 IIG Việt Nam

128 B16DCCN267 Trương Thanh Phong D16CNPM2 620 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

129 B16DCCN161 Đinh Văn Hùng D16HTTT1 470 TOEIC 23/8/2022 IIG Việt Nam

130 B16DCCN018 Hoàng Ngọc Ánh D16CNPM1 455 TOEIC 19/10/2022 IIG Việt Nam

131 B16DCCN374 Vũ Xuân Trường D16HTTT3 490 TOEIC 22/5/2021 IIG Việt Nam

132 B16DCCN359 Nguyễn Thị Trang D16HTTT4 470 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

133 B16DCVT066 Giang Anh Đức D16CQVT02-B 485 TOEIC 22/8/2022 IIG Việt Nam

134 B16DCVT017 Phạm Tú Anh D16CQVT01-B 470 TOEIC 13/12/2021 IIG Việt Nam

135 B16DCVT093 Lại Văn Duyên D16CQVT05-B 710 TOEIC 02/11/2022 IIG Việt Nam

136 B16DCVT255 Vương Thị Thúy Quỳnh D16CQVT07-B 655 TOEIC 24/10/2022 IIG Việt Nam

137 B16DCAT074 Nguyễn Quang Hưng D16CQAT02-B 840 TOEIC 01/11/2022 IIG Việt Nam

138 B16DCAT079 Nguyễn Đình Huy D16CQAT03-B 660 TOEIC 13/02/2021 IIG Việt Nam

139 B16DCDT224 Trần Thanh Tùng D16CQDT04-B 820 TOEIC 21/10/2022 IIG Việt Nam

140 B16DCPT097 Nguyễn Thị Mai D16CQPT01-B 565 TOEIC 25/5/2021 IIG Việt Nam

141 B16DCTT052 Lê Thị Như Quỳnh D16CQTT01-B B1.2 7.7

142 B16DCMR027 Nguyễn Thị Hằng D16CQMR01-B 620 TOEIC 21/9/2022 IIG Việt Nam

          Danh sách gồm 142 sinh viên

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. Vũ Tuấn Lâm


